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     CHỦ ĐỀ I: TẬP HỢP VÀ CỦNG CỐ VỀ SỐ TỰ NHIÊN
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Tập hợp
- Tập hợp được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa : A, B, C,…
- Có hai cách viết tập hợp:
Cách 1.Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử
       + Khi viết tập hợp bằng cách liệt kê, các phần tử được đặt bên trong cặp dấu ngoặc nhọn { } và cách nhau bởi các dấu chấm phẩy “ ; “.
Ví dụ: A = {a; b; e; g}
Lưu ý:+ Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần duy nhất.
           + Được phép liệt kê theo một thứ tự tùy ý. Nên liệt kê theo thứ tự  để: Không thiếu phần tử, không nhầm lẫn.
Cách 2. Viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.

	VD : A = { x N| x < 4}
2. Cách viết tập hợp số tự nhiên
- Thứ tự trên tập hợp số tự nhiên.
- Biết quy luật dãy số, cách đếm số trong dãy số, tính tổng.
- Biết cách tìm số tự nhiên.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
-Vận dụng các công thức cơ bản.
- Biết cách đặt ẩn, đưa về bài toán tìm x.
III. BÀI TẬP ÁP DỤNG
· [bookmark: _Toc522088413][bookmark: _Toc522088528]DẠNG 1: TẬP HỢP TRÊN SỐ TỰ NHIÊN 
Bài 1: Viết các tập hợp sau rồi tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó:
a. Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8 : x = 2
b. Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5
c. Tập hợp C các số tự nhiên x mà x – 2 = x + 2
d. Tập hợp D các số tự nhiên x mà x : 2 = x : 4
e. Tập hợp E các số tự nhiên x mà x + 0 = x
Hướng 
Bài 2: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:
a. Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.
b. Tập hợp B các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3.
· [bookmark: _Toc522088414][bookmark: _Toc522088529]DẠNG 2: ĐẾM 
Ví dụ: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 1000, có bao nhiêu số chia hết cho ít nhất một trong các số 2, 3, 5?
Gọi A, B, C, D, E, G, H là tập hợp các số từ 1 đến 1000 mà theo thứ tự chia hết     cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 2 và 3, chia hết cho 2 và 5, chia hết cho 3 và 5, chia hết cho cả 3 số. số phần tử của các tập hợp đó theo thứ tự bằng s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7.
Ta có:
s1 = 1000 : 2 = 500
s2 = [1000 : 3] = 333
     s3 = 1000 : 5 = 200
s4 = [1000 : 6] = 166
s5 = 1000 : 10 = 100
s6 = [1000 : 15] = 66
s7 = [1000 : 30] = 33.
Các số phải tìm gồm: s1 + s2 +s3 – s4 – s5 –s6 +s7 = 734 số.
Bài 1: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số:
a. Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3?
b. Chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 và 3?
c. Không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3?
Bài 2: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 1000, có bao nhiêu số:
a. Chia hết cho ít nhất một trong các số 2, 3, 5?
b. Không chia hết cho tất cả các số tự nhiên từ 2 đến 5?
Bài 3: Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích học Toán, 60 học sinh thích Văn.
a. Nếu có 5 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn thì có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn Văn và Toán?
b. Có nhiều nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn Văn và Toán?
c. Có ít nhất bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn Văn và Toán?
Bài 4: Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm bốn chữ số, chữ số tận cùng bằng 2?
Bài 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số trong đó có đúng một chữ số 5?
Bài 6: Để đánh số trang của một cuốn sách, người ta viết dãy số tự nhiên bắt đầu từ 1 và phải dùng tất cả 1998 chữ số.
a. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
b. Chữ số thứ 1010 là chữ số nào?
Bài 7: Trong các số tự nhiên có ba chữ số, có bao nhiêu số:
a. Chứa đúng một chữ số 4?
b. Chứa đúng hai chữ số 4?
c. Chia hết cho 5, có chứa chữ số 5?
d. Chia hết cho 3, không chứa chữ số 3?
Bài 8: Viết dãy số tự nhiên từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A.
a. Số A có bao nhiêu chữ số?
b. Tính tổng các chữ số của số A?
c. Chữ số 1 được viết bao nhiêu lần?
d. Chứ số 0 được viết bao nhiêu lần?
Bài 9: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, lập tất cả các số tự nhiên mà mỗi chữ số trên đều có mặt đúng một lần. Tính tổng các số ấy.
· [bookmark: _Toc522088415][bookmark: _Toc522088530]DẠNG 3: TÌM SỐ TỰ NHIÊN
Ví dụ: Tìm ba chữ số khác nhau và khác 0, biết rằng nếu dùng cả ba chữ số này lập thành các số tự nhiên có ba chữ số thì hai số lớn nhất có tổng bằng 1444.
Hướng dẫn: 
Gọi ba chữ số cần tìm là: a, b , c (a > b > c > 0). Theo bài ra ta có:
[image: ] + [image: ] = 1444
100a + 10b + c + 100a + 10c + b = 1444
200a + 11b + 11c = 1444
200a + 11(b + c) = 1400 + 11.4
a = 7; b =3; c =1
Vậy 3 số cần tìm là 1; 3; 7
Bài 1: Tìm số tự nhiên có năm chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng sau số đó thì được số lớn gấp ba lần số có được bằng các viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số đó.
Bài 2: Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị.
Bài 3: Hiệu của hai số là 4. Nếu tăng một số gấp ba lần, giữ nguyên số kia thì hiệu của chúng bằng 60. Tìm hai số đó.
Bài 4: Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng, tích của chúng gấp 24 lần hiệu của chúng.
Bài 5: Tích của hai số là 6210. Nếu giảm một thừa số đi 7 đơn vị thì tích mới là 5265. Tìm các thừa số của tích.
Bài 6: Một học sinh nhân một số với 463. Vì bạn đó viết các chữ số tận cùng của các tích riêng ở cùng một cột nên tích bằng 30524. Tìm số bị nhân?
Bài 7: Tìm thương của một phép chia, biết rằng nếu thêm 15 vào số bị chia và thêm 5 vào số chia thì thương và số dư không đổi?
Bài 8: Khi chia một số tự nhiên gồm ba chữ số như nhau cho một số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau, ta được thương là 2 và còn dư. Nếu xóa một chữ số ở số bị chia và xoát một chữ số ở số chia thì thương của phép chia vẫn bằng 2 nhưng số dư giảm hơn trước là 100. Tìm số bị chia và số chia lúc đầu.
CHỦ ĐỀ 2: DẤU HIỆU CHIA HẾT-CHIA CÓ DƯ  
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Nắm quy tắc chia cơ bản (chia hết, chia có dư).
 a = b.q + r với : a là số bị chia; b là số chia; q là thương; r là số dư
- Nắm vững các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 và mở rộng cho 4(25), 8(125), 11.
+ Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
a. Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là: 0,2,4,6,8
b. Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là: 0,5
c. Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 3
d. Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 9
+ Dấu hiệu chia hết cho 4(25), 8(125), 11.
a. Dấu hiệu chia hết cho 4(25): Hai chữ số tận cùng tạo thành một số chia hết cho 4(25)
b. Dấu hiệu chia hết cho 8(125): Ba chữ số tận cùng tạo thành một số chia hết cho 8(125)
c. Dấu hiệu chia hết cho 11: Tổng các chữ số hàng lẻ trừ đi tổng chữ số hàng chẵn chia hết cho 11 hoặc ngược lại.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
- Đưa ẩn số hay tổng về dạng tích có liên quan đến số cần chia hết.
- Vận dụng các công thức xen kẽ vào để giải.
III. BÀI TẬP ÁP DỤNG
· DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ CHỨNG MINH
Ví dụ: Chứng minh rằng  A = 1 + 3 +  chia hết cho 4
Giải : 
1. A = 1 + 3 +  chia hết cho 4
A = (1 + 3) + 
A = 4 + 
A = 4.(1 + ) [image: ] 4(đpcm)
Bài 1: Chứng minh rằng:
a. B = 165 + 215 chia hết cho 33
b. C = 5 + 52 + 53 + …+ 58 chia hết cho 30
c. D = 45 + 99 + 180 chia hết cho 9
d. E = 1 + 3 + 32 + 33 +…+ 3119 chia hết cho 13.
e. F = 1028 + 8 chia hết cho 72
f. G = 88 + 220 chia hết cho 17
g. H = 2 + 22 + 23 +…+ 260 chia hết cho 3, 7, 15
h. I = E = 1 + 3 + 32 + 33 +…+ 31991 chia cho 13 và 41.
i. J = 10n + 18n – 1 chia hết cho 27
j. K = 10n + 72n – 1 chia hết cho 81
Bài 2: Chứng minh rằng:
a.  chia hết cho 7, 11 và 13
b.  chia hết cho 23 và 29, biết  = 2.
c.  chia hết cho a
d. Chứng minh rằng số gồm 27 chữ số 1 thì chia hết cho 27
e.  chia hết cho 29 <=> a + 3b + 9c + 27d chia hết cho 29
f.  chia hết cho 21 <=> a - 2b + 4c chia hết cho 21
Hướng dẫn:
f.  chia hết cho 21 <=> a - 2b + 4c chia hết cho 21
Ta có:  
[image: ] = 100a + 10b + c  
= 100a - 84a +10b - 42b + c + 63c +84a + 42b -63c 
= 16a - 32b + 64c + 84a + 42b -63c  
= 16( a-2b+4c) + 84a + 42b -63c
 [image: ] chia hết cho 21, 84a + 42b -63c chia hết cho 21 => a-2b+4c (đpcm) 
Bài 3: Chứng minh rằng:
a. Chứng minh rằng tổng ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3.
b. Chứng minh rằng  thì 60n + 45 chia hết cho 15 nhưng không chia hết cho 30.
c. Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào mà chia cho 15 dư 6 và chia 9 dư 1.
d. Chứng minh rằng: (1005a + 2100b) chia hết cho 15, .
e. Chứng minh rằng: A = n2 + n + 1 không chia hết cho 2 và 5, .
f. Chứng minh rằng:  thì tích (n + 3)(n + 6) chia hết cho 2.
Hướng dẫn: 
a. Chứng minh rằng tổng ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3. 
Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là: a; a + 1; a + 2
Tổng của ba số là: a + a +1 + a +2 = 3.a + 3  3(đpcm)(tính chất chia hết của một tổng)
· DẠNG 2: TÌM SỐ TỰ NHIÊN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN NÀO ĐÓ
a. Tìm các chữ số a và b sao cho a – b = 4 và  chia hết cho 9
b. Cho n =  + . Biết a – b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b
c. Tìm hai số tự nhiên chia hết cho 9, biết rằng: Tổng của chúng bằng  và hiệu của chúng bằng .
d. Tìm chữ số a, biết rằng:  chia hết cho 7
e. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, sao cho nếu viết nó tiếp sau số 1999 thì ta được một số chia hết cho 37.
f. Tìm các số tự nhiên chia cho 4 dư 1, còn chia cho 25 thì dư 3
g. Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng số đó bằng 45 lần tích các chữ số của nó.
h. Tìm số , biết rằng số đó chia hết cho tích các số  và .
i.  chia hết cho cả 2,3,5,9
j.  Tìm tất cả các số có 5 chữ số dạng:  mà chia hết cho 36.
· DẠNG 3: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ TỰ NHIÊN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN
1. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, bao nhiêu số chia hết cho 5?
2. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 5 và dư 3?
3. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3?
4. Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 1000, có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?
Giang Biên, ngày     tháng 07 năm 2023
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